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A. TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Đặc điểm của nền kinh tế trong các lãnh địa phong kiến?
  A. Là nền kinh tế hàng hóa.
   B. Trao đổi bằng hiện vật.
   C. Là nền kinh tế tự cung tự cấp.
   D. Có sự trao đổi buôn bán.
Câu 2: Cuộc phát kiến địa lí đầu tiền được tiến hành vào thế kỉ nào?
  A. Thế kỉ XIV
   B. Thế kỉ XV
   C. Thế kỉ XVI
   D. Thế kỉ XVII
Câu 3: Ai là người đầu tiên tìm ra châu Mĩ?
  A. B. Đi-a-xơ
   B. Va-xcô đơ Ga-ma
   C. C. Cô-lôm-bô.
   D. Ph. Ma-gien-lan
Câu 4: Xã hội phong kiến ở Trung Quốc được hình thành từ:
  A. Thế kỉ III.	
   B. Thế kỉ II.
   C. Thế kỉ III trước công nguyên.
   D. Thế kỉ II trước công nguyên.
Câu 5: Trong lịch sử trung đại Ấn Độ, vương triều nào được coi là giai đoạn thống nhất, phục hưng và phát triển?
 A. Vương triều Gúp-ta.
   B. Vương triều Hồi giáo Đê-li.
   C. Vương triều Mô-gôn.
   D. Vương triều Hác-sa.
Câu 6: Đông Nam Á chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa, tạo nên hai mùa tương đối rõ rệt, đó là:
  A. Mùa khô và mùa mưa.
   B. Mùa khô và mùa lạnh.
   C. Mùa đông và mùa xuân.
   D. Mùa thu và mùa hạ.
Câu 7: Đến giữa thế kỉ XIX, quốc gia nào ở Đông Nam Á vẫn giữ được độc lập trước sự xâm lược của phương Tây?
  A. Thái Lan
   B. Việt Nam
   C. Ma-lai-xi-a
   D. Phi-lip-pin
Câu 8: Chế độ quân chủ là gì?
  A. Thể chế nhà nước quyền lực phân tán.
   B. Thể chế nhà nước do vua đứng đầu.
   C. Thể chế nhà nước quyền lực tập trung trong tay địa chủ.
   D. Nhà nước phong kiến của địa chủ và lãnh chúa.
Câu 9: Cơ sở kinh tế của Xã hội phong kiến phương Đông là gì?
  A. Sản xuất nông nghiệp bị bó hẹp, đóng kín trong các công xã nông thôn.
   B. Nghề nông trồng lúa nước.
   C. Kinh tế nông nghiệp lãnh địa phong kiến.
   D. Nghề nông trồng lúa và chăn nuôi.
Câu 10: Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô ở đâu?
  A. Cổ Loa
   B. Hoa Lư
   C. Bạch Hạc.
   D. Phong Châu.
Câu 11: Việc làm nào của Ngô Quyền khẳng định chủ quyền quốc gia dân tộc?
   A. Đặt kinh đô ở Cổ Loa.
   B. Bỏ chức tiết độ sứ, lên ngôi vua.
   C. Đặt lại lễ nghi trong triều đình.
   D. Đặt lại các chức quan trong triều đình, xóa bỏ các chức quan thời Bắc thuộc.
Câu 12: Ai là người có công dẹp loạn “Mười hai sứ quân”, thống nhất đất nước?
  A. Đinh Bộ Lĩnh.
   B. Trần Lãm.
   C. Phạm Bạch Hổ.
   D. Ngô Xương Xí
Câu 13: Đinh Bộ Lĩnh dẹp yên “Loạn 12 sứ quân” vào thời gian nào?
  A. Năm 966.
   B. Năm 967.
   C. Năm 968.
   D. Năm 969.
Câu 14: Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi đặt tên nước là gì?
   A. Đại Việt
   B. Đại Cồ Việt
   C. Đại Nam.
   D. Đại Ngu
Câu 15: Ai là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống năm 981?
   A. Đinh Toàn.
   B. Thái hậu Dương Vân Nga.
   C. Lê Hoàn.
   D. Đinh Liễn.
Câu 16: Vì sao nhà Lý dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long?
  A. Thăng Long gần Đình Bảng, quê cha đất tổ của họ Lý.
   B. Địa thế Thăng Long đẹp hơn Hoa Lư.
   C. Đóng đô ở Hoa Lư, các triều đại không kéo dài được.
   D. Thăng Long ở vị trí trung tâm, có điều kiện thuận tiện để trở thành trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của một quốc gia độc lập.
Câu 17: Nhà Lý đổi tên nước thành Đại Việt năm bao nhiêu?
  A. Năm 1010.
   B. Năm 1045.
   C. Năm 1054.
   D. Năm 1075.
Câu 18: Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta là:
  A. Hình thư
   B. Gia Long
   C. Hồng Đức
   D. Cả 3 đều sai
Câu 19: Chủ trương đối phó của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống là:
[bookmark: _GoBack]   A. Ngồi yên đợi giặc đến.
   B. Đầu hàng giặc.
   C. Chủ đông tiến công để phá thế mạnh của quân Tống.
   D. Liên kết với Cham-pa.
Câu 20: Lý Thường Kiệt đánh vào châu Ung, châu Khâm và châu Liêm vì mục đích gì?
   A. Đánh vào Bộ chỉ huy của quân Tống.
   B. Đánh vào nơi tập trung quân của Tống trước khi đánh Đại Việt.
   C. Đánh vào đồn quân Tống gần biên giới của Đại Việt.
   D. Đánh vào nơi Tống tích trữ lương thực và khí giới để đánh Đại Việt.
Câu 21:  Lý Thường Kiệt chủ động kết thúc chiến tranh bằng cách nào?
   A. Tổng tiến công, truy kích kẻ thù đến cùng.
   B. Thương lượng, đề nghị giảng hòa.
   C. Kí hòa ước, kết thúc chiến tranh.
   D. Đề nghị “giảng hòa”củng cố lực lượng, chờ thời cơ.
Câu 22: Ý nào dưới đây không phải nguyên nhân khiến nhà Lý sụp đổ?
 A. Chính quyền không chăm lo đến đời sông nhân dân, quan lại ăn chơi sa đọa.
   B. Hạn hán, lụt lội, mất mùa liên tiếp xảy ra, đời sống nhân dân cực khổ. Khởi nghĩa nông dân nổ ra ở khắp nơi.
   C. Quân Tống tiến công xâm lược nước ta và lật đổ nhà Lý.
   D. Các thế lực phong kiến địa phương nổi dậy chống lại triều đình.
Câu 23: Một chế độ đặc biệt chỉ có trong triều đình nhà Trần, đó là chế độ gì?
   A. Chế độ Thái thượng hoàng.
   B. Chế độ lập Thái tử sớm.
   C. Chế độ nhiều Hoàng hậu.
   D. Chế độ Nhiếp chính vương.
Câu 24: Quân đội nhà Trần được tổ chức theo chủ trương nào?
  A. Lực lượng càng đông càng tốt.
   B. Quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông.
   C. Chỉ tuyển chọn những người thật tài giỏi.
   D. Chỉ sử dụng quân đội của các vương hầu họ Trần.
 Câu 25: Câu nói “Nếu bệ hạ muốn hàng giặc thì trước hãy chém đầu thần rồi hãy hàng” là của ai?
 A. Trần Quốc Toản.
   B. Trần Thủ Độ.
   C. Trần Quang Khải.
   D. Trần Quốc Tuấn.
Câu 26: Chủ trương đánh giặc nào được nhà Trần thực hiện trong cả ba lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên.
   A. Tiêu diệt đoàn thuyền lương của giặc.
   B. Chặn đánh ngay từ khi quân giặc vừa tiến vào nước ta.
   C. Thực hiện “vườn không nhà trống”
   D. Kiên quyết giữ Thăng Long, đào chiến lũy để chống giặc.
Câu 27: Ai là người được giao trọng trách Quốc công tiết chế chỉ huy cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên?
   A. Trần Quốc Tuấn
   B. Trần Quốc Toản
   C. Trần Quang Khải
   D. Trần Khánh Dư

Câu 28: Ý nào dưới đây không phải nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân Mông-Nguyên?
   A. Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn và luôn tích cực, chủ động tham gia kháng chiến.
   B. Nội bộ tầng lớp lãnh đạo nhà Trần đoàn kết và có sự chuẩn bị rất chu đáo tiềm lực về mọi mặt cho mỗi cuộc kháng chiến.
   C. Nhà Trần có đường lối chiến lược, chiến thuật đsung đắn, sáng tạo và có những danh tướng tài ba.
   D. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của nhà Trần đều được nhân dân Cham-pa giúp sức.
Câu 29: Thầy giáo nổi tiếng nhất dưới thời Trần là:
   A. Nguyễn Bỉnh Khiêm
   B. Chu Văn An
   C. Nguyễn Đình Chiểu
   D. Lê Quý Đôn
Câu 30: Tình hình Phật giáo dưới thời Trần như thế nào?
   A. Vẫn phát triển nhưng không bằng thời Lý.
   B. Thời Trần Phật giáo trở thành quốc giáo.
   C. Phật giáo suy yếu nhanh chóng.
   D. Nhà Trần cấm truyền bá đạo Phật.
B. TỰ LUẬN:
Câu 1: Nhà Trần đã làm gì để phục hồi và phát triển kinh tế sau những năm suy thoái cuối thời Lý?
Câu 2: Nhà Trần chuẩn bị và tiến hành kháng chiến chống quân Mông Cổ như thế nào?
Câu 3: Vì sao nhà Lý lại dời đô về Thăng Long?
ĐÁP ÁN
Câu 1: 
a. Nông nghiệp:
- Đẩy mạnh  khai hoang, đắp đê, đào vét kênh ngòi.
 Nông nghiệp được phục hồi và phát triển.
b. Thủ công nghiệp: 
- Các xưởng thủ công nhà nước và nhân dân được phục hồi và phát triển như làm gốm, làm giấy, chế tạo vũ khí, đúc đồng......
c. Thương nghiệp: 
- Trong nước: 
+ Ở các làng xã chợ mọc lên ngày càng nhiều. 
+ Kinh thành Thăng Long có 61 phường hoạt động tấp nập.
- Ngoài nước: 
Việc buôn bán diễn ra tấp nập ở các cửa biển: Vân Đồn, Hội Thống, Hội Triều.......

Câu 2:
a. Chuẩn bị:
- Vua Trần ban lệnh cả nước sắm sửa vũ khí, 
- Các đội dân binh được thành lập, ngày đêm luyện tập võ nghệ.
b. Diễn biến: 
- Tháng 1/1258, 3 vạn quân Mông Cổ tiến vào nước ta theo đường sông Thao qua Bạch Hạc đến Bình Lệ Nguyên và bị chặn lại, sau đó tiến vào Thăng Long.
- Ta thực hiện kế sách “vườn không nhà trống” khiến cho giặc vào Thăng Long bị thiếu lương thực, thực phẩm.
- Nắm được thời cơ, quân nhà Trần mở cuộc phản công lớn ở Đông Bộ Đầu (Hà Nội)
- Ngày 29/1/1258, quân Mông Cổ thua trận, rút khỏi Thăng Long, bị quân ta truy kích.
- Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi sau gần 1 tháng.


Câu 3: 
 - Thăng Long có địa thế rất thuận lợi về giao thông và phát triển đất nước lâu dài
- Việc dời đô là một quyết định sáng suốt của vua Lý Công Uẩn, tạo đà cho sự phát triển đất nước về sau.
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